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I Số tổ,thôn, làng tổ 60 3 11 7 7 4 3 6 4 3 6 6 60

1
Xây dựng tiêu chí quốc gia về y tế xã theo QĐ 

1300/QĐ-BYT (xã cụ thể do TTYT chọn)
Xã 11 X X X X X X X X X X X 11

2 Tỷ lệ xã có bác sỹ % 5./11 1 1 0 1 1 1 5./11

3 Tỷ lệ phụ nữ tiếp cận dịch vụ y tế % 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98

II Giường bệnh

Trạm y tế xã, phường Giường 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55

III Khám chữa bệnh trạm y tế xã

1

Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật có trong quy định 

phân tuyến kỹ thuật và Danh mục kỹ thuật có trong 

quy định hiện hành của BYT

% 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

2

Tỷ lệ  BN được khám chữa bệnh bằng YHCT hoặc 

bằng YHCT kết hợp với Y học hiện đại trên tổng 

số BN khám chữa bệnh taị trạm y tế xã

% 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

3
Tỷ lệ người tàn tật tại cộng đồng được quản lý và 

hướng dẫn PHCN
% 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

4 Tỷ lệ QL sức khoẻ các cụ từ 80 tuổi trở lên % 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

IV Phòng chống Sốt rét

1 Tỷ lệ KSTSR/1.000 dân SRLH ‰ 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Tỷ lệ người mắc sốt rét/1.000 dân số ‰ 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Số lam máu xét nghiệm Lam 1,320 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

4 Tỷ lệ KSTSR/lam xét nghiệm % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Số bệnh nhân sốt rét Người 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V Tiêm chủng mở rộng

1 Số TE < 1 theo tỷ lệ sinh cháu 793 95% 38 163 127 105 43 29 49 49 36 57 57 753
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2
Số TE < 1 tiêm uống đủ các loại vac xin trong 

chương trình TCMR
cháu 793 40 172 134 110 45 30 52 52 38 60 60 793

3 Số  TE <1 tuổi TCĐĐ (98%) cháu 777 39 169 131 108 44 29 51 51 37 59 59 777

4 Trẻ  tiêm VNNB.B  mũi 2(95%) cháu 787 34 172 131 113 44 29 51 51 44 59 59 787

5 Trẻ  tiêm VNNB.B  mũi 3(95%) cháu 747 33 166 125 109 42 29 48 49 38 51 57 747

6 Trẻ 18 tháng tuổi tiêm Sởi mũi 2 (95%) cháu 753 38 166 125 109 42 29 49 49 38 51 57 753

7 Trẻ 18 tháng tuổi tiêm DPT mũi 4 (95%) cháu 753 38 166 125 109 42 29 49 49 38 51 57 753

8 Số phụ nữ có thai người 770 40 172 132 110 45 30 50 52 35 54 50 770

9 Số PNCT được tiêm phòng UV2+ (90%) người 693 36 155 119 99 41 27 45 47 32 49 45 695

VI An toàn vệ sinh thực phẩm

1

Có KH và triển khai thực hiện kiểm tra định kỳ, 

đột xuất các CS KD DV ăn uống và KD thức ăn 

đường phố trên địa bàn theo phân cấp qly

Xã 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

2
Phối hợp với các cơ quan liên quan, giám sát và 

BC kịp thời lên tuyến trên
Xã 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

3
Phối hợp triển khai các biện pháp điều tra xử lý 

kịp thời các vụ NĐTP xảy ra trên địa bàn
Xã 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

4 Tuyên truyền phổ biến kiến thức về ATTP Xã 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

5

CS KD DV ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý  và 

KD thức ăn đường phố trên địa bàn được thanh 

tra, kiểm tra

%

6

CS KD DV ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý  và 

KD thức ăn đường phố trên địa bàn được kiểm tra 

đạt điều kiện ATTP

%

7

Số vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn. (Vụ NĐTP 

là tình trạng ngộ độc cấp xảy ra với 2 người trở lên 

có đấu hiệu ngộ độc khi ăn cùng  1 loại thực phẩm 

tại cùng 1 địa điểm, thời gian hoặc chỉ có 1 trường 

hợp mắc và bị tử vong do NĐTP)

vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VII Phòng chống Sốt xuất huyết

1 Tỷ lệ mắc bệnh SXH/100,000 /100,000 <550 <432 <391 <609 <351 <577 <458 <1980 <373 <306 <538 <132

2 Tỷ lệ mắc/chết bệnh SXH % <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

VIII Phòng chống HIV/AIDS

1 số xã phường thực hiện chương trình xã

xã trọng điểm Xã 5 x x x x x

xã không trọng điểm Xã 6 x x x x x x

2 xét nghiệm và giám sát



Tỷ lệ trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm và nghi nghờ nhiễm 

HIV được làm xét nghiệm chẩn đoán sớm 
% 400

Số mẫu giám sát dịch tễ học mẫu 100

3
Hỗ trợ điều trị và dự phòng lây truyền HIV từ 

mẹ sang con

Số bệnh nhân điều trị ARV người lớn BN 26

Số bệnh nhân điều trị ARV trẻ em BN

Tỷ lệ bệnh nhân điều trị ARV có thẻ BHYT % 26

IX Phòng chống bệnh Lao

1 Tỷ lệ mắc lao mới /100.000 dân ‰ 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

2 Số người lao đăng ký điều trị BN 1 7 5 5 1 1 1 1 1 3 4 30

3 Số người xét nghiệm đờm (phát hiện tại bệnh viện) người 23 67 58 42 26 18 28 20 18 24 25 349

4  Tỷ lệ XN đờm/DS % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

5  Số người nghi lao chụp Xquang ( tại BV) người 23 67 58 42 26 18 28 20 18 24 25 349

6 Tỷ lệ hoàn thành điều trị % 93,3 93,3 93,3 93,3 93,3 93,3 93,3 93,3 93,3 93,3 93,3 93,3 93,3

7 Tỷ lệ BN tử vong BN 1 1

X Phòng chống phong

1 Tỷ lệ bệnh phong lưu hành/10.000 dân % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Tỷ lệ phát hiện bệnh phong mới/100.000 dân % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

XI Phòng chống bướu cổ

Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng muối I ốt % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

XII Phòng chống bệnh đái tháo đường

1

Có sàng lọc phát hiện người có nguy cơ cao hoặc 

nghi ngờ mắc ĐTĐ cho người > 40 tuổi ít nhất 1 

lần/ năm

% >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80

2 Tỉ lệ bệnh nhân ĐTĐ được  điều trị và quản lý % >40 >40 >40 >40 >40 >40 >40 >40 >40 >40 >40

XIII
Các bệnh không lây nhiễm khác: tim mạch, 

Hen PQ, COPD, Ung thư….

Có quản lý , có danh sách xã 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

XIV Phòng chống tăng huyết áp

1

Có sàng lọc phát hiện tăng huyết áp

(% số người > 40 tuổi được đo huyết áp ít nhất 

một lần / năm so với tổng dân số >40 tuổi của xã

% >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80

2 Tỉ lệ bệnh nhân THA được điều trị và quản lý % >30 >30 >30 >30 >30 >30 >30 >30 >30 >30 >30

XV Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng



Quản lý bệnh nhân tâm thần % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

XVI Công tác dân số - KHHGĐ

1
Tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các

 biện pháp tránh thai
% 71.43 72.04 78.92 82.43 71.42 72.35 70.03 70.41 73.64 64.81 62.19 67.52

2 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm % 0.70 0.72 0.65 0.81 0.41 0.88 0.55 0.58 0.92 0.65 0.90 0.68

3
Tỷ lệ phụ nữ sinh đủ 2 con đối với các tỉnh, 

thành phố thuộc vùng có mức sinh thấp
%

4

Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi : Có khám

 sức khoẻ định kỳ cho người cao tuổi, lập hồ sơ 

theo dõi, quản lý sức khoẻ cho người cao tuổi

xã 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

5

Xã có triển khai hoặc phối hợp tham gia triển

 khai các biện pháp nhằm giảm mất cân bằng giới 

tính khi sinh

xã 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

6
Tư vấn về tầm soát và quản lý tầm soát sơ sinh,

 trước sinh
xã 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

7 Tư vấn, khám sức khoẻ tiền hôn nhân xã 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

8

XVII CSSKSS

1
Xã có triển khai khám phụ khoa cho tất cả 

phụ nữ 
xã 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

2
Tỷ lệ phụ nữ đẻ được khám thai ít nhất 4 lần trong 

3 thời kỳ
% >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80

3
Tỷ lệ phụ nữ đẻ được tiêm phòng uốn ván

 đầy đủ 
% > 90 > 90 > 90 > 90 > 90 > 90 > 90 > 90 > 90 > 90 > 90 > 90 > 90

4  Tỷ lệ phụ nữ đẻ được cán bộ y tế đỡ % >98 >98 >98 >98 >98 >98 >98 >98 >98 >98 >98 >98 >98

5
 Tỷ lệ phụ nữ đẻ và trẻ sơ sinh được chăm sóc sau 

sinh
% > 90 > 90 > 90 > 90 > 90 > 90 > 90 > 90 > 90 > 90 > 90 > 90 > 90

XVIII Phòng chống suy dinh dưỡng

1 Số xã, phường được triển khai thực hiện xã 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

2
Tỷ lệ trẻ em <2 tuổi được theo dõi cân nặng ít nhất 

3 tháng / lần
% 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98

3
Tỷ lệ trẻ em <2 tuổi bị SDD được  theo dõi biểu 

đồ tăng trưởng hàng tháng
xã 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4
Tỷ lệ trẻ em <5 tuổi bị SDD được  theo dõi cân 

nặng  hàng tháng
% 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98

5 Tỷ lệ trẻ em <5 tuổi được cân, đo % 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

Các chỉ tiêu cụ thể do Phòng dân số gửi bảng chi tiết cho các trạm



5.1 Tỷ lệ SDD TE <5 tuổi ( cân nặng/ tuổi) % 4.6

5.2 Tỷ lệ SDD TE <5 tuổi ( chiều cao/ tuổi) % 6.93

6
Số người tham dự buổi nói chuyện thảo luận và tư 

vấn dinh dưỡng
Người

7 tỷ lệ trẻ em 6 - 60 tháng uống vitamin A % 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98

XX Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe

1

Phương tiện truyền thông GDSK có ít nhất 10/15 

loại: Máy tính bàn;Máy in laser; Máy điện thoại 

bàn; Bàn, ghế tư vấn;Ghế ngồi truyền thông trực 

tiếp;Kệ đựng tài liệu truyền thông;Mê ga phôn (loa 

cầm tay); Tăng âm, loa nén, micro; Đầu DC; Máy 

ảnh KTS;Ti vi từ21”- 32;Tủ hút ẩm bảo quản thiết 

bị;Đài Cassette 2 cửa băng, ổ đĩa CD, USB;Bảng 

viết di động;Góc truyền thông giáo dục sức khỏe

Cái ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10

2 Có tủ nhiều ngăn đựng tài liệu tuyên truyền xã 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

3
Triển khai các hoạt động truyền thông GDSK trên 

địa bàn 
xã 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

XXI Vệ sinh môi trường

Tỷ lệ hộ gia đình trong xã có nhà tiêu, nhà tắm, 

thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm 

bảo 3 sạch

% >70 >70 >70 >70 >70 >70 >70 >70 >70 >70 >70 >70 >70

XXII Công tác đào tạo

Tỷ lệ CBYT được đào tạo nâng cao trình độ CM % 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
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